
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUANG PHONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:        /QĐ-UBND Quang Phong, ngày      tháng      năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh giao thông vận tải được 

thực hiện và giải quyết tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả  

theo cơ chế Một cửa phường Quang Phong 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG QUANG PHONG 
 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06 2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;  

Căn cứ Quyết định 1177/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ 

An về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở giao thông vận tải Nghệ An; 

Theo đề nghị của công chức Địa chính, xây dựng, đô thị, môi trường. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

          Điều 1. Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giao thông vận tải 

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Quang Phong được thực hiện và 

giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC phường Quang 

Phong như sau:  

1. Lĩnh vực Đường thủy: Gồm 08 thủ tục hành chính. 

2. Mức độ cung cấp dịch vụ công: mức độ 4. 

(Có danh mục và Quy trình kèm theo) 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thay thế Quyết định số 

60/QĐ-UBND ngày 15/04/2022  của UBND phường Quang Phong về việc công 

khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được thực hiện và giải quyết 

tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế Một cửa phường Quang Phong. 

 Văn phòng UBND, Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính, các ban ngành, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND thị xã Thái Hòa; 

- TT Đảng uỷ - HĐND phường; 

- Chủ tịch, PCT UBND phường; 

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN            

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Cảnh Kiều 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG QUANG PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND PHƯỜNG 
( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /     / 2022 của UBND phường Quang Phong) 

 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức, địa điểm thực hiện Lệ phí  Căn cứ pháp lý 

1.  Đăng ký 

phương tiện 

lần đầu đối 

với phương 

tiện chưa khai 

thác trên 

đường thủy 

nội địa 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định  

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

-  Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

2 Đăng ký lần 

đầu đối với 

phương tiện 

thủy nội địa  

đang khai 

thác 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 



198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

3 Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường 

hợp phương 

tiện thay đổi 

tên, tính năng 

kỹ thuật 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

4 Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường 

hợp chuyển 

quyền sở hữu 

phương tiện 

nhưng không 

thay đổi cơ 

quan đăng ký 

phương tiện  

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 4: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện nội địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 



thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

5 Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường 

hợp chuyển 

quyền sỡ hữu 

phương tiện 

đồng thời 

thay đổi cơ 

quan đăng ký 

phương tiện  

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 

website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

6 Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường 

hợp chủ 

phương tiện 

thay đổi trụ 

sở hoặc nơi 

đăng ký hộ 

khẩu thường 

trú của chủ 

phương tiện 

sang đơn vị 

hành chính 

cấp tỉnh khác 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 

website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 



vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

7 Cấp lại chứng 

nhận đăng ký 

phương tiện 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 

website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện nội địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 

8 Đăng ký lại 

phương tiện 

trong trường 

hợp chuyển 

từ cơ quan 

đăng ký khác 

sang cơ quan 

đăng ký 

phương tiện 

thủy nội địa 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định 

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện đến bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả UBND 

phường 

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua 

website: 

http://dichvucong.nghean.gov.vn 

70.000 

đồng 

- Thông tư 

75/2014/TT-BGTVT 

ngày 19/12/2014 của 

Bộ trưởng bộ GTVT 

quy định đăng ký 

phương tiện thủy nội 

địa. 

- Thông tư số 

198/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng bộ tài 

chính quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh 

vực đường thủy nội 

địa và đường sắt 
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